
OÂN TAÄP VAÄT LYÙ 7
Chương I: Quang học 
I. Lí thuyết: 

Câu 1: Khi nào ta nhận biết được ánh sáng? Khi nào ta nhìn thấy một vật?
- Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

- Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta.

Câu 2: Nguồn sáng là gì? Vật sáng là gì? Mặt Trăng có phải là nguồn sáng không?
- Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng.

- Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

- Mặt trăng không phải nguồn sáng, chỉ là vật hắt lại ánh sáng từ Mặt Trời

Câu 3:  Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng?
- Định luật truyền thẳng ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
Câu 4: Tia sáng là gì?
- Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi tia sáng

Câu 5: Chùm sáng là gì? Có mấy loại chùm sáng?

· Chùm sáng gồm nhiều tia sáng hợp thành. Có 3 loại chùm sáng:

· Chùm sáng song song: Gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

· Chùm sáng hội tụ: Gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

· Chùm sáng phân kỳ: Gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

Câu 6: Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?
- Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.

Góc phản xạ bằng góc tới.

 Câu 7: Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?
- Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật.

- Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

Câu 8: Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm? Gương cầu lõm có tác dụng gì?
- Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật.

- Gương cầu lõm có tác dung biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm và ngược lại, biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song. 

Câu 9: Tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng?
- Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng lớn bằng vật.

- Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.

Câu 10: Hiện tượng nhật thực là gì?
· Khi mặt trời, mặt trăng và trái đất cùng nằm trên đường thẳng, mặt trăng ở giữa thì xảy ra hiện tượng nhật thực.

· Nếu đứng ở chỗ tối ta không nhìn thấy mặt trời, ta gọi phần đó là nhật thực toàn phần.

· Nếu đứng ở chỗ nửa tối ta nhìn thấy một phần mặt trời, ta gọi phần đó là nhật thực một phần.

Câu 11: Hiện tượng nguyệt thực là gì?

· Khi mặt trời, mặt trăng và trái đất cùng nằm trên đường thẳng, trái đất năm ở giữa thì xảy ra hiện tượng nguyệt thực, Khi đó mặt trăng bị trái đất che khuất không nhận được ánh sáng từ mặt trời.

Câu 12: Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?

· Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới.

· Góc phản xạ bằng góc tới.

Câu 13: Ảnh của một vật qua gương phẳng có đặc điểm gì? 

· Ảnh ảo, lớn bằng vật

· Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương (ảnh và vật đối xứng nhau qua gương)

Câu 14: Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi có tính thất gì?

· Ảnh ảo, nhỏ hơn vật.

Câu 15: So sánh vùng nhìn thấy của gương phẳng và gương cầu lồi (nếu đặt mắt ở cùng một vị trí và kích thước của hai gương bằng nhau)?

· Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

Câu 16: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm có tính chất gì?

· Ảnh ảo, lớn hơn vật.

II. Bài tập:

Bài 1:  Trên hình vẽ là các tia tới gương phẳng. Hãy vẽ tiếp các tia phản xạ và xác định độ lớn của góc phản xạ?
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Bài 2:  Trên hình vẽ là một gương phẳng và hai điểm N, M. Hãy tìm cách vẽ tia tới và tia phản xạ của nó sao cho tia tới đi qua điểm M và tia phản xạ đi qua điểm N.




.

   .



 

Bài 3: Một vật hình mũi tên AB đặt trước gương phẳng như hình vẽ. Hãy xác định ảnh A’B’ của vật AB qua gương.
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Bài 4:  Một điểm sáng S đặt trước và chiếu một chùm sáng phân kỳ lên một gương phẳng như hình vẽ. Hãy xác định chùm tia phản xạ.

S


 

Bài 5: Cho một gương phẳng và vật AB.

a. Phải đặt vật AB như thế nào để ảnh A’B’ cùng chiều với vật? (vẽ hình)

b. Phải đặt vật như thế nào để ảnh A’B’ ngược chiều với vật? (vẽ hình) 

Bài 6: Trong TN ở hình 1.1, nếu ta thắp một nắm hương để cho khối bay lên ở phía trước đèn pin, ta sẽ thấy một vệt sáng từ đèn phát ra xuyên qua khói. Giải thích vì sao?Biết rằng khói gồm các hạt nhỏ li ti bay lơ lửng.

Bài 7: Giải thích vì sao đứng ở nơi có Nhật Thực toàn phần ta lại không nhìn thấy Mặt Trời và thấy trời tối lại
Bài 8: Trên hình vẽ 1 tia tới SI chiếu lên một GP. a)Hãy vẽ tia phản xạ?b)Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được 1 tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải đặt gương như thế nào?Vẽ hình?


Câu 9:  Vẽ ảnh của vật tạo bởi gương phẳng trong các trường hợp sau:
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                           `Chương 2: Âm học
Câu 1: Nguồn âm là gì? Các nguồn âm có chung đặc điểm gì?

· Những vật phát ra âm thanh gọi là nguồn âm.

· Các vật phát ra âm (nguồn âm) đều dao động.

Câu 2: Tần số dao động là gì? Đơn vị tần số là gì? Khi nào vật phát ra âm phát ra cao (âm bổng)? khi nào vật phát ra âm thấp (âm trầm)?

· Số dao động trong một giây gọi là tân số. Đơn vị tần số là héc, ký hiêu Hz.
· Khi tần số dao động càng lớn thí âm phát ra càng cao.
· Khi tần số dao động càng nhỏ thí âm phát ra càng thấp.
Câu 3: Khi nào âm phát ra to? Khi nào âm phát ra nhỏ? Độ to của âm được đo bằng đơn vị gì?

· Biên độ dao động càng lớn thì âm phát ra càng to.
· Biên độ dao động càng nhỏ thì âm phát ra càng nhỏ.
· Độ to của âm được đo bằng đơn vị dêxiben (dB)
Câu 4: Âm thanh có thể truyền được trong những môi trường nào? Âm thanh không truyền được trong môi trường nào?

· Âm thanh có thể truyền được trong môi trường rắn, lỏng và khí.
· Âm thanh không thể truyền được trong chân không.
Câu 5: Trong 3 môi trường rắn, lỏng, khí. Vận tốc truyền âm trong môi trường nào lớn nhất, môi trường nào nhỏ nhất?

· Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn nhất, trong chất khí nhỏ nhất.( Vaän toác truyeàn aâm: trong chaát raén (Theùp : 6100 m/s)> trong chaát loûng (nöôùc: 1500m/s) > trong chaát khí (khoâng khí: 340 m/s).)
Câu 6: Các vật như thế nào thì phản xạ âm tốt? Các vật như thế nào thì phản xạ âm kém?

· Những vật có bề mặt cứng, nhẵn là những vật phản xạ âm tốt.( hấp thụ âm kém)
· Những vật có bề mặt mềm, gồ ghề là những vật phản xạ âm kém. ( hấp thụ âm tốt)
Câu 7: Nêu một số biện pháp có thể chống ô nhiễm tiếng ồn?
· Giảm độ to của tiếng ồn phát ra
· Ngăn chặn đường truyền của tiếng ồn.
· Làm cho âm truyền theo hướng khác.
                                   Chương 3. Điện học

I- Lí thuyết: 

Câu 1: Có thể làm vật nhiễm điện bằng cách nào? Vật nhiễm điện có tính chất gì?

Câu 2: Có mấy loại điện tích? Các vật tương tác với nhau như thế nào? 

Câu 3: Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?

Câu 4: Khi nào vật nhiễm điện âm, nhiễm điện dương?

Câu 5: Dòng điện là gì? Nguồn điện là gì? Nguồn điện có đặc điểm gì? 

Câu 6: Chất dẫn điện là gì? Cho ví dụ. Chất cách điện là gì? Cho ví dụ. Dòng điện trong kim loại là gì?

Câu 7: a)Vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản, ví dụ mạch điện đèn pin. Nêu quy ước chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín? b) Nêu kí hiệu một số bộ phận trong mạch điện:

Câu 8: Dòng điện có những tác dụng nào? Nêu các biểu hiện và ứng dụng của mỗi tác dụng đó.
Câu 9: Cường độ dòng điện cho biết gì? Đơn vị đo, dụng cụ đo? Nêu cách lựa chọn và cách mắc ampe kế để đo cường độ dòng điện.

Lưu ý: 
1 A = 1000 mA.
1 mA = 0.001 A.

Câu 10: Hiệu điện thế, đơn vị, dụng cụ đo? Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện có ý nghĩa gì? 

Lưu ý:

1 kV = 1000 V
1 V = 1000 mV.

Câu 11: Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn cho biết gì ? Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện có ý nghĩa gì ? Nêu cách lựa chọn và cách mắc vôn kế để đo hiệu điện thế.

Câu 12: Nêu nhận xét về cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch mắc NỐI TIẾP.

II – BÀI TẬP

Câu 1:    A. 250mA =…………A      B.  45mV =………….V      C.16kV =…………..V  




D.  100 A =…………..mA

E. 6,4 V =                mV       F. 56 V =                    kV

Câu 2: Có hai quả cầu nhôm nhẹ A và B được treo bởi hai sợi tơ mảnh tại 

cùng một điểm, quả cầu A nhiễm điện (+) và chúng đẩy nhau như hình vẽ 2. 

  a.  Quả cầu B có nhiễm điện không ? Nếu có thì nhiễm điện loại gì ? Vì sao ?

  b.  Nếu dùng tay chạm vào quả cầu A thì có hiện tượng gì xảy ra tiếp theo ? 

Câu 3: Cho mạch điện gồm: 1 nguồn điện 2 pin nối tiếp; khoá K đóng; 2 đèn Đ1,Đ2 

mắc nối tiếp nhau.

a. Vẽ sơ đồ mạch điện ? Vẽ chiều dòng điện ?

b. Cho cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 là I1 = 1.5A . Hỏi cường độ 

dòng điện qua đèn Đ2 là I2 và I toàn mạch là bao nhiêu ?

c. Cho hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là U2= 3V, hiệu điện thế toàn mạch Utm=10V. Hỏi hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 là bao nhiêu ?

d. Nếu tháo một trong hai đèn thì đèn còn lại có sáng bình thường không ? Tại sao ?

Câu 4. Trên một bóng đèn có ghi 6V. Khi đặt hai đầu bóng đèn vào HĐT U1 = 3v thì dòng điện qua đèn có cường độ I1, khi đặt đèn vào HĐT U2 = 5V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ là I2.

a. So sánh I1 và I2 ? Giải thích ?

b. Phải mắc đèn vào HĐT bao nhiêu để đèn sáng bình thường ? Vì sao ?

N





S





400





I








M





N





S





S





I
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